
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ THI
Trường THPT Hậu Lộc 1

STT Họ tên Ngày sinh Lớp Môn thi Điểm Xếp giải Giáo viên dạy Ghi chú

1 Lường Anh Duy 13/04/2002 11A3 Toán 13.500 Nguyễn Văn Trình

2 Nguyễn Thành Đạt 01/06/2002 11A3 Toán 11.000 Nguyễn Văn Trình

3 Bùi Lê Trà My 17/09/2002 11A3 Toán 14.500 Nguyễn Văn Trình

4 Phạm Bích Ngọc 02/10/2002 11A3 Toán 13.000 Nguyễn Văn Trình

5 Lê Thanh Phong 23/03/2002 11A3 Toán 15.500 Nguyễn Văn Trình

6 Phạm Thị Thanh Bình 18/06/2002 11A3 Lý 10.250 Bùi Văn Dương

7 Nguyễn Thị Khánh Ly 06/10/2002 11A6 Lý 17.250 Bùi Văn Dương

8 Trương Minh Quang 11/08/2002 11A3 Lý 14.500 Bùi Văn Dương

9 Bùi Minh Sơn 07/11/2002 11A3 Lý 15.250 Bùi Văn Dương

10 Mai Danh Tỉnh 06/11/2002 11A3 Lý 15.250 Bùi Văn Dương

11 Hoàng Ngọc Hoàn 16/03/2002 11A3 Hoá 18.000 Lê Khắc Đạt

12 Đỗ Thị Mỹ Linh 11/09/2002 11A3 Hoá 13.500 Lê Khắc Đạt

13 Phạm Hà Trang 19/08/2002 11A3 Hoá 14.000 Lê Khắc Đạt

14 Nguyễn Bảo Tuấn 01/01/2002 11A3 Hoá 17.750 Lê Khắc Đạt

15 Nguyễn Sơn Tùng 17/01/2002 11A3 Hoá 19.000 Lê Khắc Đạt

16 Đỗ Thị Hồng Giang 21/03/2002 11A4 Sinh 13.000 Trịnh Thị Hiền

17 Hoàng Thị Lệ Giang 16/08/2002 11A2 Sinh 15.750 Trịnh Thị Hiền

18 Nguyễn Thị Mai 16/08/2002 11A3 Sinh 13.500 Trịnh Thị Hiền

19 Nguyễn Như Quỳnh 10/11/2002 11A3 Sinh 8.250 Trịnh Thị Hiền

20 Lê Thanh Thảo 09/10/2002 11A3 Sinh 13.750 Trịnh Thị Hiền

21 Nguyễn Hoài Anh 26/04/2003 10A8 Tiếng Anh 13.800 Hoàng Thị Thường

22 Nguyễn Lan Chi 06/04/2002 11A7 Tiếng Anh 9.400 Hoàng Thị Thường

23 Hà Thị Thảo Ngân 25/09/2002 11A6 Tiếng Anh 10.800 Hoàng Thị Thường

24 Nguyễn Hồng Nhung 13/07/2002 11A7 Tiếng Anh 13.800 Hoàng Thị Thường

25 Thiều Thị Yến 06/10/2002 11A6 Tiếng Anh 13.000 Hoàng Thị Thường

26 Bùi Thị Bích Diệp 18/04/2002 11A5 Lịch sử 14.500 Lê Ngọc Luyến

27 Đoàn Thị Vân Dương 12/03/2002 11A5 Lịch sử 13.500 Lê Ngọc Luyến

28 Trần Thị Oanh 14/01/2002 11A8 Lịch sử 15.000 Lê Ngọc Luyến

29 Mai Văn Thiện 12/03/2002 11A5 Lịch sử 16.250 Lê Ngọc Luyến
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Danh sách gồm có: 47 học sinh.

30 Nguyễn Văn Thượng 18/02/2002 11A5 Lịch sử 16.250 Lê Ngọc Luyến

31 Mai Quỳnh Anh 09/04/2002 11A8 Địa lý 15.000 Bùi Văn Đại

32 Đỗ Thị Bình 26/04/2002 11A5 Địa lý 16.750 Bùi Văn Đại

33 Phạm Thị Ngọc Diệp 10/11/2002 11A9 Địa lý 17.000 Bùi Văn Đại

34 Đinh Khánh Huyền 24/08/2002 11A8 Địa lý 16.000 Bùi Văn Đại

35 Nguyễn Thị Trang 20/04/2002 11A8 Địa lý 17.000 Bùi Văn Đại

36 Hoàng Thị Thu Hải 03/12/2002 11A7 GDCD 13.500 Lê Thị Hà

37 Trịnh Thị Hồng 20/09/2002 11A8 GDCD 17.000 Lê Thị Hà

38 Hà Thị Huế 19/08/2002 11A8 GDCD 15.750 Lê Thị Hà

39 Lê Nguyên Nhung 12/02/2002 11A7 GDCD 13.250 Lê Thị Hà

40 Mai Thị Hoài Phương 16/11/2002 11A7 GDCD 15.000 Lê Thị Hà

41 Mai Thị Dung 19/10/2002 11A7 Ngữ văn 14.000 Bùi Thị Lan

42 Nguyễn Thị Thu Hằng 03/06/2002 11A7 Ngữ văn 13.000 Bùi Thị Lan

43 Vũ Thu Hoài 03/03/2002 11A7 Ngữ văn 16.250 Bùi Thị Lan

44 Nguyễn Thị Nga 29/09/2002 11A7 Ngữ văn 12.500 Bùi Thị Lan

45 Phạm Thu Thảo 12/01/2002 11A7 Ngữ văn 12.000 Bùi Thị Lan

46 Hà Duy Bách 30/05/2003 10A6 Tin học 16.250 Nguyễn Văn Nhiên

47 Mai Văn Nam 08/11/2002 11A2 Tin học 15.000 Nguyễn Văn Nhiên
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